
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đӝc OұS - 7ӵ dR - HҥQK SK~c 

  6ӕ:             /QĐ-UBND %unK Ĉ͓nK� nJj\       tKinJ        năm 2024 

 
QUYẾ7 ĐỊNH 

CôQg bố DaQK mục tKủ tục KàQK cKíQK sửa đổi, bổ suQg trRQg 
OĩQK vӵc Du OịcK tKuӝc SKҥm vi cKức QăQg quảQ Oý của Sở Du OịcK 

  
CHỦ 7ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 7ỈNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ cKức cKínK qu\ền đ͓a pKươnJ nJj\ 19 tKinJ 6 năm 
2015; Luật sửa đổi� bổ sunJ một số điều của Luật Tổ cKức CKínK pKủ vj Luật 
Tổ cKức cKínK qu\ền đ͓a pKươnJ nJj\ 22 tKinJ 11 năm 2019;  
 Căn cứ 1JK͓ đ͓nK số 63�2010�1Ĉ-C3 nJj\ 08 tKinJ 6 năm 2010 của 
CKínK pKủ về Ni͋m soit tKủ tͭc KjnK cKínK; 1JK͓ đ͓nK số 92�2017�1Ĉ-C3 
nJj\ 07 tKinJ 8 năm 2017 của CKínK pKủ sửa đổi� bổ sunJ một số điều của 
cic nJK͓ đ͓nK liên quan đến Ni͋m soit tKủ tͭc KjnK cKínK;  
 Căn cứ TK{nJ tư số 02�2017�TT-V3C3 nJj\ 31 tKinJ 10 năm 2017 của 
%ộ trưởnJ� CKủ nKiệm Văn pKònJ CKínK pKủ KướnJ dẫn nJKiệp vͭ về Ni͋m 
soit tKủ tͭc KjnK cKínK; 

Căn cứ Qu\ết đ͓nK số 134�QĈ-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2024 
của %ộ trưởnJ %ộ Văn Kóa� TK͋ tKao vj Du l͓cK về việc c{nJ bố tKủ tͭc KjnK 
cKínK được sửa đổi� bổ sunJ tronJ lĩnK vực Du l͓cK tKuộc pKạm vi cKức nănJ 
quản lý của %ộ Văn Kóa� TK͋ tKao vj Du l͓cK;  

Căn cứ Qu\ết đ͓nK số 08�2022�QĈ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 
của Ủ\ ban nKân dân tỉnK ban KjnK Qu\ cKế ljm việc của Ủ\ ban nKân dân 
tỉnK %unK Ĉ͓nK nKiệm Nỳ 2021 – 2026; 

 Căn cứ Qu\ết đ͓nK số 03�2021�QĈ-U%1D nJj\ 09 tKinJ 02 năm 2021 
của Ủ\ ban nKân dân tỉnK ban KjnK Qu\ cKế Koạt độnJ Ni͋m soit tKủ tͭc 
hànK cKínK trên đ͓a bjn tỉnK;  

 Căn cứ Qu\ết đ͓nK số 57�2023�QÐ-UBND ngày 22 tháng 9 nǎm 2023 
của Ủ\ ban nKân dân tỉnK ban KjnK Qu\ết đ͓nK sửa đổi� bổ sunJ một số điều 
của cic qu\ết đ͓nK liên quan đến c{nJ tic Ni͋m soit tKủ tͭc KjnK cKínK� Jiải 
qu\ết tKủ tͭc hành chính và cung cấp d͓cK vͭ công trực tu\ến trên đ͓a bàn  
tỉnK; 
 TKeo đề nJK͓ của Giim đốc Sở Du l͓cK tại Tờ trunK số 60/TTr-SDL 
ngày 18 tháng 01 năm 2024. 

 

QUYẾ7 ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bӕ kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của 6ở Du lịch theo Quyết định sӕ 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch . 
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 Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định sӕ 2830/QĐ-UBND ngày 
01 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bӕ Danh mục 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc pham vi chức năng quản lý 
của 6ở Du lịch. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đӕc  6ở Du lịch, 
Giám đӕc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này  kể từ 
ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- 6ở Tài chính; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học – Công báo; 
- Lưu: VT, K8, KSTT(Q). 

K7. CHỦ 7ỊCH 
PHÓ CHỦ 7ỊCH 

 
Lâm Hải GiaQg 
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DANH MỤC 08 7HỦ 7ỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 
7HUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH 

 (%an KjnK Nèm tKeo Qu\ết đ͓nK số:            �QĈ-UBND ngày        /         /2024 của CKủ t͓cK Ủ\ ban nKân dân tỉnK) 
 

 

STT 

Tên TTHC 7Kời 
KҥQ  
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếS QKұQ 
và trả kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

7iếS 
QKұQ 
và trả 

kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) 

Nӝi 
dung, 

sửa đổi 
CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số 77HC 

7Kủ tục KàQK cKíQK được côQg bố tҥi Quyết địQK số 134/QĐ-BVH77DL Qgày 16/01/2024 của Bӝ trưởQg Bӝ VăQ Kóa, 7Kể tKaR và Du OịcK 

1 

Cấp giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa. 
 
(2.001628.000.00.00.H08) 

10 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 
127 Hai Bà 
Trưng, TP 
Quy Nhơn 

- 
Toàn 
trình 

Phí: 
3.000.000 
đồng/ giấy 

phép. 
 

(Thanh toán 
“Tại thời 
điểm nộp 
hồ sơ”) 

- Phí, lệ 
phí; 
- Yêu 
cầu, điều 
kiện thực 
hiện thủ 
tục hành 
chính; 
- Căn cứ 
pháp lý. 

 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Nghị định sӕ 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31/12/2017 của Chính phủ; 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; 
- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính; 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- 

2 
Cấp lại giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa. 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 

- 
Toàn 
trình 

Phí: 
1.500.000 
đồng/giấy 

- Phí, lệ 
phí; 
- Yêu 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Nghị định sӕ 168/2017/NĐ-CP 

- 
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STT 

Tên TTHC 7Kời 
KҥQ  
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếS QKұQ 
và trả kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

7iếS 
QKұQ 
và trả 

kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) 

Nӝi 
dung, 

sửa đổi 
CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số 77HC 

 
(2.001616.000.00.00.H08) 

ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 
127 Hai Bà 
Trưng, TP 
Quy Nhơn 

phép. 
 

(Thanh toán 
“Tại thời 
điểm nộp 
hồ sơ”). 

cầu, điều 
kiện thực 
hiện thủ 
tục hành 
chính; 
- Căn cứ 
pháp lý. 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ; 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; 
- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính; 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

3 

Cấp đổi giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa. 
 
(2.001622.000.00.00.H08) 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 
127 Hai Bà 
Trưng, TP 
Quy Nhơn 

- 
Toàn 
trình 

Phí: 
2.000.000 
đồng/giấy 

phép. 
 

(Thanh toán 
“Tại thời 
điểm nộp 
hồ sơ”) 

- Mức độ 
thực hiện 
DVC trực 
tuyến; 
- Phí, lệ 
phí; 
- Yêu 
cầu, điều 
kiện thực 
hiện thủ 
tục hành 
chính; 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Nghị định sӕ 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31/12/2017 của Chính phủ; 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; 
- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính; 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-

- 
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STT 

Tên TTHC 7Kời 
KҥQ  
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếS QKұQ 
và trả kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

7iếS 
QKұQ 
và trả 

kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) 

Nӝi 
dung, 

sửa đổi 
CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số 77HC 

- Căn cứ 
pháp lý. 

BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

4 

Cấp thẻ hướng dẫn viên 
du lịch tại điểm. 
 
(1.001440.000.00.00.H08) 

10 ngày 
kể từ 

ngày có 
kết quả 
kiểm tra 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 
127 Hai Bà 
Trưng, TP 
Quy Nhơn 

- 
Toàn 
trình 

Phí: 
200.000 

đồng/thẻ. 
 

(Thanh toán 
“Tại thời 
điểm nộp 
hồ sơ”) 

- Phí, lệ 
phí; 
- Căn cứ 
pháp lý 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017. 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- 

5 

Cấp thẻ hướng dẫn viên 
du lịch quӕc tế. 
 
(1.004628.000.00.00.H08) 
 

15 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp lệ 

 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 
127 Hai Bà 
Trưng, TP 

Trả  
kết quả 

qua 
dịch vụ 
BCCI 

Toàn 
trình 

Phí: 
650.000 

đồng/thẻ. 
 

(Thanh toán 
“Tại thời 
điểm nộp 
hồ sơ”) 

- Phí, lệ 
phí; 
- Căn cứ 
pháp lý. 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 

- 
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STT 

Tên TTHC 7Kời 
KҥQ  
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếS QKұQ 
và trả kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

7iếS 
QKұQ 
và trả 

kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) 

Nӝi 
dung, 

sửa đổi 
CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số 77HC 

Quy Nhơn Bộ Tài chính; 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

6 

Cấp thẻ hướng dẫn viên 
du lịch nội địa. 
 
(1.004623.000.00.00.H08) 

15 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 
127 Hai Bà 
Trưng, TP 
Quy Nhơn 

Trả  
kết quả 

qua 
dịch vụ 
BCCI 

Toàn 
trình 

Phí: 
650.000 
đồng/thẻ 

 
(Thanh toán 
“Tại thời 
điểm nộp 
hồ sơ”) 

- Phí, lệ 
phí; 
- Căn cứ 
pháp lý. 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính; 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- 

7 

Cấp đổi thẻ hướng dẫn 
viên du lịch quӕc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch 
nội địa. 
 
(1.001432.000.00.00.H08) 

08 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 

Trả  
kết quả 

qua 
dịch vụ 
BCCI 

Toàn 
trình 

Phí: 
650.000 

đồng/thẻ. 
 

(Thanh toán 
“Tại thời 

- Mức độ 
thực hiện 
DVC trực 
tuyến; 
- Phí, lệ 
phí; 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 

- 
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STT 

Tên TTHC 7Kời 
KҥQ  
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếS QKұQ 
và trả kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

7iếS 
QKұQ 
và trả 

kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) 

Nӝi 
dung, 

sửa đổi 
CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số 77HC 

127 Hai Bà 
Trưng, TP 
Quy Nhơn 

điểm nộp 
hồ sơ”) 

- Căn cứ 
pháp lý. 

- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính; 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định sӕ 3337/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

8 

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên 
du lịch. 
 
(1.004614.000.00.00.H08) 

07 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Bình Định, 
địa chỉ: 
127 Hai Bà 
Trưng, TP 
Quy Nhơn 

Trả  
kết quả 

qua 
dịch vụ 
BCCI 

Toàn 
trình 

Phí:  
- 650.000 
đồng/thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
quӕc tế 
hoặc thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa; 
- 200.000 
đồng/thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 

- Phí, lệ 
phí; 
- Căn cứ 
pháp lý. 

- Luật Du lịch sӕ 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Thông tư sӕ 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Thông tư sӕ 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính; 
- Thông tư sӕ 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định sӕ 2647/QĐ-

- 
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STT 

Tên TTHC 7Kời 
KҥQ  
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếS QKұQ 
và trả kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

7iếS 
QKұQ 
và trả 

kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) 

Nӝi 
dung, 

sửa đổi 
CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số 77HC 

tại điểm. 
 
(Thanh toán 
“Tại thời 
điểm nộp 
hồ sơ”) 

UBND ngày 19/7/2023 của 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

7ổQg cӝQg : 08 TTHC         
 


